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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông P ạm Min  Đồng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn T ị T ông; 

2. Bà Nguyễn T ị T u T u.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Tùng – T ư ký Tò  án n ân dân  uyện 

Dầu Tiếng, tỉn  Bìn  Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Qu ng T ịn  – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 24/8/2018, tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện Dầu Tiếng, tỉn  Bìn  
Dương mở p iên tò  xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 
98/2018/TLST- DS ngày 06/4/2018 về việ  “tr n    ấp  ợp đồng dân sự  đầu tư 

và b o tiêu sản p ẩm   uối)”, t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 
42/2018/QĐXXST-DS ngày 18/7/2018 giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1973;  ộ k ẩu t ường trú: 
Ấp N, xã C,  uyện D, tỉn  Tây Nin . 

2. Bị đơn: Công ty Cổ p ần xuất n ập k ẩu H; đị    ỉ: Ấp L, xã L1, 
 uyện D, tỉn  Bìn  Dương. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông P ạm Văn G, sin  năm 1979. 
C ứ  vụ: Giám đố , là người đại diện t eo p áp luật. 

Nguyên đơn ông T  ó mặt, đại diện bị đơn Công ty H là ông P ạm Văn G 
đượ  Tò  án triệu tập  ợp lệ đến lần t ứ   i n ưng vắng mặt k ông  ó lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện ngày 29/3/2018, quá trình tố tụng giải quyết vụ án 

cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn ông Nguyễn Văn T trình bày: 
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Trên  ơ sở t ỏ  t uận giữ   á  bên, ngày 16/11/2016 giữ  ông T với 
Công ty H  ó ký kết “ ợp đồng đầu tư và b o tiêu   uối” số 83/HĐ,  ợp đồng 

đã đượ  Văn p òng  ông   ứng Tây Nin   ông   ứng số 4789 quyền số 
10.TP/CC-SCC/HĐGD. T eo nội dung  ợp đồng, p í  ông T đứng r  trồng 

  uối loại giống C vendis  trên p ần đất  ó diện tí   03  , p í  Công ty H   ịu 
trá   n iệm đầu tư và b o tiêu t ụ toàn bộ sản p ẩm   uối trồng và t u  oạ   

đượ  và b o tiêu luôn  ả sản lượng   uối t u  oạ  . Cụ t ể: 

- Ông T   ịu trá   n iệm trồng   uối trên diện tí   là 03   đất  ủ  gi  
đìn , ông T tự đầu tư  ệ t ống điện nướ  tưới tiêu và   ịu trá   n iệm  ung  ấp 

sản p ẩm trái   uối   o Công ty H trong t ời gi n 05 vụ  tín  t eo vụ mù , 
k ông tín  t eo năm). 

- Công ty H   ịu trá   n iệm đầu tư  ung  ấp  ây giống, p ân bón, t uố  

bảo vệ t ự  vật, p ân vi sin . S u k i ông T t u  oạ     uối, phía Công ty H 
  ịu trá   n iệm b o tiêu toàn bộ sản p ẩm t u  oạ   đượ  với giá  ố địn  là 

5.000 đồng/kg. Ngoài r , Công ty H   m kết sản lượng   uối trồng đạt 60 
tấn/  , nếu sản lượng   uối t u  oạ   từ 60 tấn/   t ì Công ty H sẽ t u mu   ết 

sản lượng;  òn sản lượng t u  oạ   dưới 60 tấn/   t ì Công ty H sẽ bù lỗ   o 
ông T để làm s o   o đủ sản lượng n ư   m kết. 

T ự   iện  ợp đồng, p í  Công ty H đã đầu tư   o ông T  á  k oản với 

tổng số tiền là 300.000.000 đồng,  ụ t ể n ư s u: 

- Cây giống: 6.000  ây, đơn giá 14.000 đồng/ ây = 84.000.000 đồng; 

- T uố  bảo vệ t ự  vật  BVTV): 45.000.000 đồng; 

- P ân bón sin   ọ : 108.000.000 đồng; 

- P ân vi sin : 63.000.000 đồng. 

T ự   iện  ợp đồng, p í  ông T đã t  n  toán   o Công ty H tổng số tiền 

là 150.000.000 đồng, trong đó b o gồm  á  k oản: 

- Đợt 1: Tiền  ây giống tương ứng với số tiền là 25% là 21.000.000 đồng. 

- Đợt 2: Tiền  ây giống tương ứng với số tiền là 25% là 21.000.000 đồng; 
tiền t uố  BVTV 22.500.000 đồng; tiền p ân bón 54.000.000 đồng và tiền p ân 

vi sinh 31.500.000 đồng.  

Quá trìn  trồng và   ăm só  vườn   uối, ông T đều t ự   iện đúng yêu 

 ầu kỹ t uật là lị   trìn  bón p ân, tưới tiêu và p un t uố   ủ  Công ty H. Ông 
T  ó lập n ật ký trồng   uối và mỗi lần bón p ân, p un t uố  … đều  ó người 
 ủ  Công ty H giám sát và ký tên xá  n ận trong n ật ký. 

Đến t ời điểm t u  oạ     uối, p í  Công ty H k ông tìm đượ  nguồn 
xuất k ẩu sản p ẩm nên k ông tiến  àn  t u mu    uối đúng n ư   m kết. S u 

đó, Công ty H giới t iệu người mu    uối là t ương lái tại   ợ đầu mối Bìn  
Điền lên mu  n ưng   ỉ mu  với giá là 2000 đồng/kg – 2.500 đồng/kg   iện ông 
T k ông biết đị    ỉ  ụ t ể  ủ  người t u mu    uối). Việ  bán   o t ương lái 

  ợ đầu mối với giá nêu trên  ó xá  n ận và   ấp n ận bù lỗ giá  ả  ủ  Công ty 
H t eo văn bản ngày 10/10/2017. Kết quả t u  oạ     uối vụ mù  đầu tiên, ông 
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T đã bán đượ    o  á  t ương lái   ợ đầu mối Bìn  Điền đạt sản lượng là 
37,345 tấn/03    với số tiền 75.237.900 đồng   ó lập sổ t eo dõi sản lượng và 

giá tiền bán   uối), số  òn lại t ương lái k ông thu mua nên   uối bị  ư bỏ tại 
vườn k ông t u  oạ  .  

Nay, ông T k ởi kiện buộ  Công ty H  ó ng ĩ  vụ t  n  toán tổng số tiền 

là 674.762.100 đồng,  ụ t ể: Tiền   uối t eo   m kết  ủ  Công ty H là 60 
tấn/  , tổng 03    là 180 tấn; giá   uối t eo   m kết là 5.000 đồng/kg, t àn  

tiền là 900.000.000 đồng. Trong k i đó, Công ty H đã đầu tư   o ông T tổng số 
vật tư   ây giống, p ân bón, p ân vi sin , t uố  bảo vệ t ự  vật) với số tiền 

150.000.000 đồng và số tiền Công ty H đã giới t iệu t ương lái   ợ Bìn  Điền 
mua   uối bán đượ  là 75.237.900 đồng, số tiền  òn lại  ó ng ĩ  vụ t  n  toán 

là 674.762.100 đồng. 

Chứng cứ nguyên đơn ông T cung cấp: Đơn k ởi kiện ngày 29/3/2018, 01 

bản s o giấy   ứng min  n ân dân và sổ  ộ k ẩu  ủ  ông T; 01 bản s o  ó  ông 
  ứng “ ợp đồng đầu tư và b o tiêu   uối” ngày 16/11/2016 giữ  ông T với 
Công ty H; “Giấy xá  n ận” ngày 10/10/2017 ký kết giữ  ông T với Công ty H; 

01 bản s o sổ t eo dõi “N ật ký trồng   uối”  đượ  đối   iếu bản gố  gồm 14 tờ 
giấy A4 in 02 mặt); 01 bản gố  bản   m kết lự    ọn Tò  án  ó t ẩm quyền giải 

quyết; 01 bản gố  giấy kê   i p í trồng   uối do ông T lập trên giấy tập  ọ  
sin ; 01 bản gố  đơn yêu  ầu xá  min  ngày 09/4/2018  ủ  ông T; 01 bản tự 

k  i ngày 15/4/2018  ủ  ông T. 

* Quá trình tố tụng giải quyết vụ án, bị đơn Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu H Việt Nam: 

Quá trìn  giải quyết vụ án, Tò  án n ân dân  uyện Dầu Tiếng đã t ự  

 iện đầy đủ  á  t ủ tụ  tố tụng n ư tống đạt, niêm yết  ông k  i  á  văn bản tố 
tụng,   ứng  ứ nguyên đơn  ung  ấp và Tò  án t u t ập đượ  để bị đơn Công ty 

H biết và t ự   iện  á  quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn  k i t  m gi  giải quyết vụ 
án n ưng Công ty H vắng mặt suốt quá trìn  tố tụng k ông lý do. 

* Kết quả quá trình thu thập chứng cứ của Tòa án:  

Công văn số 356/CV-ĐKKD ngày 12/6/2018  ủ  P òng Đăng ký kin  
do n  t uộ  Sở Kế  oạ   đầu tư tỉn  Bìn  Dương và  ồ sơ  ấp giấy   ứng n ận 

đăng ký do n  ng iệp Công ty  ổ p ần  ủ  Công ty H t ể  iện: Công ty H có 
giấy   ứng n ận đăng ký do n  ng iệp số 3702411750, đăng ký lần đầu ngày 

09/11/2015, đăng ký t  y đổi lần t ứ b  ngày 25/8/2017; đị    ỉ trụ sở   ín : 
Ấp L, xã L1,  uyện D, tỉn  Bìn  Dương; người đại diện t eo p áp luật  ủ   ông 

ty: Ông P ạm Văn G – Tổng giám đố . Tín  đến n y, P òng Đăng ký kin  
doanh - Sở Kế  oạ   đầu tư tỉn  Bìn  Dương   ư  n ận  ồ sơ t  y đổi nội dung 

đăng ký do n  ng iệp   y  ồ sơ giải t ể  ủ  do n  ng iệp nêu trên. 

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng (ông 

Thịnh) có ý kiến: 

Quá trìn  tố tụng  ũng n ư diễn biến tại p iên tò , T ẩm p án và Hội 

đồng xét xử đã t ự   iện đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. Tò  án đã 
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tiến  àn  t u t ập   ứng  ứ,  ông k  i   ứng  ứ,  ò  giải, xét xử đúng trìn  tự, 
t ủ tụ  tố tụng. Tại p iên tò , nguyên đơn ông T  ó mặt, đại diện bị đơn là Công 

ty H là ông P ạm Văn G đượ  Tò  án triệu tập  ợp lệ đến lần t ứ   i n ưng 
vắng mặt k ông  ó lý do. Căn  ứ t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015, đề ng ị Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt đại diện bị đơn t eo quy địn . 
Qu n  ệ p áp luật tr n    ấp “tr n    ấp  ợp đồng dân sự  đầu tư và b o tiêu 

sản p ẩm   uối)”. Về nội dung vụ án, đề ng ị   ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  
nguyên đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Từ n ững tài liệu   ứng  ứ đã t u t ập  ó trong  ồ sơ. S u k i ng e lời 

trìn  bày  ủ   á  đương sự tại p iên tò , Hội đồng xét xử n ận địn , 

[1] Tại p iên tò  xét xử sơ t ẩm, nguyên đơn ông Nguyễn Văn T  ó mặt, 

đại diện bị đơn Công ty H là ông P ạm Văn G đượ  Tò  án triệu tập  ợp lệ đến 
lần t ứ   i n ưng vắng mặt k ông  ó lý do nên Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử 
vắng mặt bị đơn Công ty H t eo quy địn  tại  á  Điều 227, 228  ủ  Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 

[2] Ông T k ởi kiện “tr n    ấp  ợp đồng dân sự  đầu tư và b o tiêu sản 

p ẩm   uối)” đối với Công ty H. Quá trìn  t u t ập   ứng  ứ xá  địn  đượ  
Công ty H  ó trụ sở tại đị    ỉ Ấp L, xã L1,  uyện D, tỉn  Bìn  Dương và Công 

ty H vẫn đ ng  oạt động tại đị    ỉ này nên  ăn  ứ t eo quy địn  tại cá  Điều 
26, 35 và 39  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 t ì vụ án t uộ  t ẩm quyền 

t ụ lý, giải quyết  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Dầu Tiếng. Qu n  ệ p áp luật 
tr n    ấp là tr n    ấp  ợp đồng dân sự  đầu tư và b o tiêu sản p ẩm   uối). 

[3] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn:  

[3.1] T eo đơn k ởi kiện ngày 29/3/2018, ông T k ởi kiện yêu  ầu Công 

ty H p ải t  n  toán tổng số tiền là 674.762.100 đồng theo  ợp đồng đầu tư và 
b o tiêu sản p ẩm số 83/HĐ ngày 16/11/2016 giữ  ông T với Công ty H đượ  
Văn p òng  ông   ứng Tây Nin   ông   ứng số 4789 quyển số 10.TP/CC-

SCC/HĐGD. Hợp đồng đã đượ   ông   ứng  ợp p áp nên đây là tìn  tiết, 
  ứng  ứ k ông  ần p ải   ứng min  t eo quy địn  tại điểm   k oản 1 Điều 92 

 ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 [3.2] Xem xét toàn bộ tài liệu   ứng  ứ  ủ  ông T  ung  ấp, t ấy rằng: 

- Theo Điều I  ủ  Hợp đồng số 83/HĐ, ông T t ự   iện trồng mới   uối 

giống   uối C vendis  trên 03    đất và n ận chi phí đầu tư vụ đầu từ Công ty 
H với tổng số tiền là 300.000.000 đồng (  i  làm 03 đợt t  n  toán, đợt 1 và 2 là 

150.000.000 đồng, đợt 3  uối vụ là 150.000.000 đồng); Công ty H   m kết b o 
tiêu toàn bộ sản p ẩm   uối  ủ  ông T với giá bán   uối  ố địn  là 5.000 

đồng/kg).  

- T eo Điều II  ủ  Hợp đồng số 83/HĐ, Công ty H   m kết sản lượng đạt 
60 tấn/  ; trường  ợp k ông đạt đượ  sản lượng t ì Công ty H sẽ bù lỗ  ho ông 

T bằng số sản lượng đã   m kết; nếu sản lượng vượt quá t ì Công ty H   m kết 
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mu   ết sản lượng; Công ty H   m kết về  ây giống,   ất lượng giống,  ử  án 
bộ  ướng dẫn quy trìn  trồng, t eo dõi về kỹ t uật …,   m kết nếu k ông t u 

mu  sản p ẩm t ì sẽ bồi t ường 100%   i p í đã đầu tư và   ịu trá   n iệm 
trướ  p áp luật.  

- T eo Điều III  ủ  Hợp đồng số 83/HĐ, ông T   m kết nếu k ông bán 

sản p ẩm   o Công ty H t ì sẽ bồi t ường 100%   i p í đã đầu tư và   ịu trá   
n iệm trướ  p áp luật.  

- Theo ông T, quá trìn  t ự   iện  ợp đồng, ông T đã t ự   iện đúng, đầy 

đủ quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn  t eo nội dung t ỏ  t uận tại Điều I và Điều III 
 ủ  Hợp đồng số 83/HĐ, đã t  n  toán đượ  150.000.000 đồng   i p í đầu tư, 

t ự   iện đúng quy trìn  kỹ t uật  ủ  Công ty H,  ó lập n ật ký và  án bộ kỹ 
t uật  ủ  Công ty H xá  n ận, k i t u  oạ   và bán   uối đều  ó t ông báo   o 

Công ty H. Ngượ  lại, Công ty H k ông t ự   iện t eo đúng t ỏ  t uận tại Điều 
II  ủ  Hợp đồng số 83/HĐ, Công ty H k ông t u mu  sản p ẩm   uối n ư t ỏ  

t uận và  ó “Biên bản xá  n ận” ngày 10/10/2017. 

[3.3] Qu  tr n  tụng  ông k  i tại p iên tò , xem xét toàn bộ tài liệu 
  ứng  ứ  ủ  ông T  ung  ấp và Tòa án đã xá  min  t u t ập đượ ,  ó  ăn  ứ 

xá  địn : Tại “Bảng kê bán   uối  ộ  n  T”, “Biên bản xá  n ận” ngày 
10/10/2017  ó xá  n ận  ủ  Công ty H  ũng n ư lời trìn  bày  ủ  ông T tại 

p iên tò  t ể  iện Công ty H k ông t u mu    uối  ủ  ông T n ư   m kết, Công 
ty H giới t iệu người mu    uối là t ương lái tại   ợ đầu mối Bìn  Điền (bán 

  uối nội đị ) n ưng   ỉ mu  với giá là 2000 đồng/kg – 2.500 đồng/kg, giá mu  
  uối t ấp  ơn t ỏ  t uận tại Điều I  ủ  Hợp đồng số 83/HĐ và Công ty H đã 
  ấp n ận bù giá   o ông T t eo t ỏ  t uận trong Hợp đồng số 83/HĐ. N ư 

vậy, t eo   m kết  ủ  Công ty H là 60 tấn/  /vụ, tổng 03   là 180 tấn/vụ; giá 
  uối t eo   m kết là 5.000 đồng/kg, t àn  tiền là 900.000.000 đồng. Trong k i 

đó, số tiền ông T  òn nợ Công ty H chi phí đầu tư là 150.000.000 đồng và số 
tiền ông T đã bán   uối   o t ương lái   ợ Bìn  Điền là 75.237.900 đồng, số 

tiền  òn lại Công ty H  ó ng ĩ  vụ t  n  toán cho ông T là 674.762.100 đồng. 

[4] Quá trìn  giải quyết vụ án, Tò  án đã t ự   iện đầy đủ  á  t ủ tụ  tố 
tụng t eo quy địn  n ư tống đạt, niêm yết  ông k  i  á  văn bản tố tụng, niêm 

yết  ông k  i  á  tài liệu   ứng  ứ ông T  ung  ấp và Tò  án đã xá  min  t u 
t ập đượ  để Công ty H biết và t ự   iện  á  quyền, ng ĩ  vụ  ủ  mìn  k i 

t  m gi  giải quyết vụ án n ưng p í  Công ty H k ông  ợp tá , k ông  ó ý kiến 
p ản đối, vắng mặt k ông lý do. Vì vậy, k ông xem xét ý kiến  ủ  Công ty H. 

[5]   kiến  ủ  đại diện Viện kiểm sát về p ần  á  t ủ tụ  tố tụng  ũng 

n ư về nội dung vụ án là p ù  ợp p áp luật. 

[6] Về án p í: Công ty H p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy địn  
 ủ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn  ứ vào các Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228, 266, 271, 273  ủ  Bộ 
luật Tố tụng dân năm 2015; 

- Căn  ứ Điều 410, 413, 419, 422, 425, 430, 440  ủ  Bộ luật Dân sự năm 
2015; 

- Căn  ứ Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy 
b n T ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u nộp, quản lý và 

sử dụng án p í và lệ p í Tò  án. 

1. C ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông Nguyễn Văn T đối với Công ty 

Cổ p ần xuất n ập k ẩu H về việ  “tr n    ấp  ợp đồng dân sự  đầu tư và b o 
tiêu sản p ẩm   uối)”. 

Buộ  Công ty Cổ p ần xuất n ập k ẩu H  ó trá   n iệm t  n  toán   o 

ông Nguyễn Văn T số tiền 674.762.100 đồng (sáu trăm bảy mươi bốn triệu bảy 
trăm sáu mươi   i ng ìn một trăm đồng). 

S u k i án  ó  iệu lự  p áp luật, kể từ ngày ông T có đơn yêu  ầu t i 
 àn  án, nếu Công ty Cổ p ần xuất n ập k ẩu H k ông t  n  toán số tiền trên, 

thì hàng tháng Công ty Cổ p ần xuất n ập k ẩu H  òn p ải   ịu tiền lãi t eo 
mứ  lãi suất quy địn  tại k oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm: 

2.1. Công ty Cổ p ần xuất n ập k ẩu H p ải   ịu số tiền là 30.990.484 

đồng (b  mươi triệu   ín trăm   ín mươi ng ìn bốn trăm tám mươi bốn đồng). 

2.2. Hoàn trả   o ông Nguyễn Văn T số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 

15.495.242 đồng  mười lăm triệu bốn trăm   ín mươi lăm ng ìn   i trăm bốn 
mươi   i đồng) t eo biên l i t u số AA/2016/0011600 ngày 05/4/2018  ủ  C i 
 ụ  T i  àn  án dân sự  uyện Dầu Tiếng, tỉn  Bìn  Dương. 

Nguyên đơn  ó mặt tại p iên tò   ó quyền k áng  áo Bản án trong t ời 
 ạn 15 ngày kể từ ngày Tò  tuyên án  ngày 24/8/2018). 

Bị đơn vắng mặt tại p iên tò   ó quyền k áng  áo Bản án trong t ời  ạn 
15 ngày kể từ ngày Bản án đượ  tống đạt  ợp lệ t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

Trường  ợp Bản án đượ  t i  àn  án t eo quy địn  tại Điều 2 củ  Luật 
T i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án 

dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện 
t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 

Điều 9  ủ  Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo 
quy địn  tại Điều 30  ủ  Luật T i  àn  án dân sự./. 

Nơi nhận:                                           
- TAND tỉn  Bìn  Dương;                               
- VKSND  uyện Dầu Tiếng; 
- CC THA DS  uyện Dầu Tiếng; 
- Cá  đương sự; 
- Lưu: Hồ sơ, VT.  

   

TM. HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 
TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 

 
Phạm Minh Đồng 
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